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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên   ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Ngôn ngữ học;           Chuyên ngành: Ngôn ngữ học ứng dụng 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: HÀ THỊ MAI THANH 

2. Ngày tháng năm sinh: 15-09-1986;        Nam         Nữ  ; Quốc tịch: Việt Nam; 

    Dân tộc: Thái;                                   Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã Mường Bằng, Huyện Mai Sơn, 

Tỉnh Sơn La 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 

phố): Số nhà 56, Tổ 12, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện):  

Hà Thị Mai Thanh, Số nhà 56, Tổ 12, Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La 

Điện thoại di động: 0984568889; E-mail: hathimaithanh@utb.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ năm 2012 đến năm 2023: Giảng viên Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Tây Bắc 

Chức vụ: Hiện nay: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 
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Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Tây Bắc 

Địa chỉ cơ quan: Tổ 2, Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La 

Điện thoại cơ quan: 0223751700 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ): ……………..……… …………………………………………………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

  - Được cấp bằng ĐH ngày 11 tháng 06 năm 2008, số văn bằng: A0168888, ngành: Sư 

phạm Ngữ văn; 

     Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam. 

  - Được cấp bằng ThS ngày 20 tháng 04 năm 2011, số văn bằng: A005458, ngành: Ngữ 

văn, chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ; 

     Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam. 

 - Được cấp bằng TS ngày 08 tháng 03 năm 2018, số văn bằng: 007690, ngành: Ngữ văn, 

chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam; 

    Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. , 

ngành: ……………………………………………..……………………………………….. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh: PGS tại HĐGS cơ sở: Trường ĐHSP Hà Nội 2 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh: PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Ngôn ngữ học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Ứng dụng lí thuyết quan hệ nghĩa của từ trong đối chiếu ngôn ngữ; 

- Ứng dụng sử dụng ngôn ngữ trong dạy tiếng (tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số); 

- Ứng dụng lí thuyết diễn ngôn trong việc nghiên cứu tiếng Thái ở Việt Nam. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng): 08 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 03 đề tài NCKH cấp Cơ sở; 

- Đã công bố (số lượng) 31 bài báo khoa học, trong đó có 02 bài báo khoa học trên tạp chí 

quốc tế có uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản: 03 sách, trong đó 03 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: ………………………………………………………………. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): Bằng khen cấp Bộ năm 2019 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Không 
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B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: Trong 11 năm giảng dạy (không 

tính 01 năm tập sự), tôi luôn đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà giáo theo quy định và hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 11 năm 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1  2016-2017     285  285/285/270 

2  2017-2018     315  315/315/270 

3  2018-2019     315  315/315/270 

4  2019-2020   01  285 144 429/474/270 

03 năm học cuối 

5  2020-2021   03  285 234 519/564/270 

6  2021-2022   02  285 153 438/460.5/270 
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2022-2023 

  02   288 288/378/67.5 

      Đi học tập trung trong 9 tháng (từ tháng 9-2022 đến tháng 5-2023) theo Quyết định 

số 471-QĐ/TU ngày 25-8-2022 của Tỉnh ủy Sơn La 

       Số giờ chuẩn 1 tháng là: 270 : 12 = 22,5 giờ 

       Số tháng giảng dạy còn lại sau khi đi học: 12 - 9 = 3 tháng 

       Số giờ chuẩn định mức của năm học 2022-2023: 22,5 x 3 = 67.5 giờ 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: ………. năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Trường ĐH Khoa học - Đại học Thái 

Nguyên; số bằng: CN. 02707; năm cấp: 2022. 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/B

SNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn Thời gian 

hướng dẫn từ 

… đến… 

Cơ sở đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được 

cấp bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 

NCS HVCH Chính Phụ 

1 

Seng Da Thor  X X  Từ tháng 11 

năm 2018 đến 

tháng 12 năm 

2019 

Trường Đại học 

Tây Bắc 

Ngày 15 

tháng 06 

năm 2020 

2 

Khammouan 

Chitphasack 

 X X  Từ tháng 12 

năm 2019 đến 

tháng 12 năm 

2020 

Trường Đại học 

Tây Bắc 

Ngày 04 

tháng 01 

năm 2021 

3 

Lê Thị Quỳnh 

Thao 

 X X  Từ tháng 12 

năm 2019 đến 

tháng 12 năm 

2020 

Trường Đại học 

Tây Bắc 

Ngày 04 

tháng 01 

năm 2021 

4 

Nguyễn Nét 

Thu 

 X X  Từ tháng 12 

năm 2019 đến 

tháng 12 năm 

2020 

Trường Đại học 

Tây Bắc 

Ngày 04 

tháng 01 

năm 2021 

5 

Anouphab 

Mitthiyaphone 

 X X  Từ tháng 12 

năm 2020 đến 

tháng 12 năm 

2021 

Trường Đại học 

Tây Bắc 

Ngày 06 

tháng 01 

năm 2022 

 

   

 

 



 

5 

 

6 

Kingkeo 

Siyaphat 

 X X  Từ tháng 12 

năm 2020 đến 

tháng 12 năm 

2021 

Trường Đại học 

Tây Bắc 

Ngày 06 

tháng 01 

năm 2022 

7 

Sayvone 

Bounchaleune 

 X X  Từ tháng 12 

năm 2021 đến 

tháng 12 năm 

2022 

Trường Đại học 

Tây Bắc 

Ngày 29 

tháng 12 

năm 2022 

8 

Souvimane 

Ratmonty 

 X X  Từ tháng 12 

năm 2021 đến 

tháng 12 năm 

2022 

Trường Đại học 

Tây Bắc 

Ngày 29 

tháng 12 

năm 2022 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản xác 

nhận sử dụng sách) 

I Trước khi bảo vệ luận án Tiến sĩ 

1       

II Sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ 

1 

Giáo trình 

Dẫn luận 

ngôn ngữ 

học 

GT 

Nxb Đại 

học Quốc 

gia Hà Nội, 

năm 2019 

01 Hà Thị Mai Thanh 

Quyết định số 958/QĐ-

ĐHTB ngày 26/8/2022 

của Trường Đại học Tây 

Bắc về việc phê duyệt 

Danh mục tài liệu giảng 

dạy, giáo trình giáo dục 

đại học sử dụng trong 

công tác đào tạo của 

Trường Đại học Tây Bắc 

2 

Từ biểu 

hiện bộ 

phận cơ thể 

người trong 

tiếng Thái 

ở Việt Nam 

(có liên hệ 

với tiếng 

Việt) 

CK 

Nxb Đại 

học Quốc 

gia Hà Nội, 

năm 2020 

01 Hà Thị Mai Thanh 

Quyết định số 958/QĐ-

ĐHTB ngày 26/8/2022 

của Trường Đại học Tây 

Bắc về việc phê duyệt 

Danh mục tài liệu giảng 

dạy, giáo trình giáo dục 

đại học sử dụng trong 

công tác đào tạo của 

Trường Đại học Tây Bắc 
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3 

Phát triển 

năng lực 

tiếng Việt 

cho sinh 

viên dân 

tộc thiểu số 

tại các cơ 

sở giáo dục 

đại học khu 

vực Tây 

Bắc 

CK 

Nxb Khoa 

học xã hội, 

năm 2023 

03 Hà Thị Mai Thanh 

Xác nhận của Trường Đại 

học Tây Bắc về mục đích 

sử dụng sách 

     Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất 

bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ 

biên sau PGS/TS: 03 sách do các nhà xuất bản quốc gia có uy tín xuất bản, đó là 03 sách 

có số thứ tự: [1], [2], [3]. 

    Lưu ý: 

    - Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất 

bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có). 

    - Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/

TK 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi bảo vệ luận án Tiến sĩ 

1 

Bước đầu nghiên cứu 

từ ngữ định danh bộ 

phận “Nả” (Mặt) 

trong tiếng Thái  

Chủ 

nhiệm 

TB-2016-24, 

Cấp Cơ sở - 

Trường Đại học 

Tây Bắc 

12/2015 - 

12/2016 

Ngày 20 tháng 12 

năm 2016 

Xếp loại: Xuất sắc 

II Sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ 

2 

Quan hệ nghĩa của từ 

biểu hiện các hiện 

tượng tự nhiên trong 

tiếng Thái ở Sơn La 

(có liên hệ với tiếng 

Việt) 

Chủ 

nhiệm 

TB-2018-29, 

Cấp Cơ sở - 

Trường Đại học 

Tây Bắc 

1/2018 - 

12/2018 

Ngày 10 tháng 12 

năm 2018 

Xếp loại: Xuất sắc 
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3 

Đặc điểm diễn ngôn 

tang ma trong các bài 

hát của người Thái ở 

Sơn La 

Chủ 

nhiệm 

TB-2019-26, 

Cấp Cơ sở - 

Trường Đại học 

Tây Bắc 

3/2019 - 

12/2019 

Ngày 12 tháng 12 

năm 2019 

Xếp loại: Xuất sắc 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc tế 

uy tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi)  

Số 

lần 

trích 

dẫn   

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi bảo vệ luận án Tiến sĩ 

I.1  Bài báo khoa học trong nước 

1 

Trường nghĩa bộ phận 

của thực vật vào mùa 

Xuân trong “Tổng tập 

văn học Nôm Việt Nam” 

01 X 

Ngôn ngữ và 

đời sống, 

ISSN: 0868-

3409 

  
Số 4 (222), 

trang 27-34 
2014 

2 

Bước đầu tìm hiểu từ 

ngữ định danh "tóc" 

trong một số tác phẩm 

văn học dân gian Thái 

01 X 

Từ điển học và 

bách khoa thư,  

ISSN: 1859-

3135 

  
Số 5, trang 

193-199   
9-2014 

3 

Quan hệ đa nghĩa của từ 

biểu hiện bộ phận cơ thể 

người thuộc khu vực 

thượng đình (h> - đầu, 

n*a - mặt, ta - mắt và eoc 

- óc) trong tiếng Thái 

vùng Tây Bắc Việt Nam 

(có liên hệ với tiếng 

Việt) 

01 X 

Ngôn ngữ, 

ISSN: 0866-

7519 

  
Số 9, trang 

67-80  
2016 

I.2  Báo cáo khoa học trong nước 

4 

Thử khảo sát từ ngữ định 

danh bộ phận cơ thể 

người trong tiểu thuyết 

"Đội gạo lên chùa" của 

Nguyễn Xuân Khánh 

01 X 

Kỉ yếu hội thảo 

Ngôn ngữ học 

toàn quốc 

ISBN: 

978604540354

9 

  

Nxb Đại 

học Sư 

phạm, 

trang 741 - 

749 

2013 
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II Sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ 

II.1  Báo cáo khoa học quốc tế 

5 

Polysemy of words 

expressing human body 

parts of the fours limb 

area in Thai language in 

Vietnam” 

01 X 

The conference 

on Asian 

linguitics 

athropology 

(CALA 2019),  

ISBN: 978-0-

6485356-0-7 

  

Siem Reap 

Cambodia, 

page 355-

362 

2019 

II.2  Bài báo khoa học trong nước 

6 

Quan hệ tổng phân nghĩa 

của từ biểu hiện bộ phận 

cơ thể người thuộc khu 

vực thượng đình trong 

tiếng Thái ở Việt Nam 

(Có liên hệ với tiếng 

Việt) 

01 X 

Ngôn ngữ, 

ISSN: 0866-

7519 

  
Số 11, 

trang 61-74 
2017 

7 

Quan hệ bao thuộc của từ 

biểu hiện bộ phận cơ thể 

người trong tiếng Thái ở 

Việt Nam 

01 X 

Ngôn ngữ và 

đời sống, ISSN: 

0868-3409 

  

Số 11 

(265), trang 

96-100 

2017 

8 

Sự tri nhận về con người 

của dân tộc Thái Việt 

Nam qua từ biểu hiện bộ 

phận cơ thể người 

02  

Từ điển học và 

bách khoa thư, 

 ISSN: 1859-

3135 

  
Số 6, trang  

59-67 

11-

2017 

9 

Từ biểu hiện bộ phận cơ 

thể người thuộc khu vực 

tứ chi trong tiếng Thái ở 

Việt Nam phản ánh quan 

hệ tổng phân nghĩa 

01 X 

Ngôn ngữ, 

ISSN: 0866-

7519 

  
Số 4 (347), 

trang 46-54 
2018 

10 

Polysemy in words 

expressing human body 

parts in the upper part ( uh 

- ear; <xb, Pac - mouth; 

L*iN - tongue; HiM <xb - lip) 

in Thai language in 

Vietnam 

01 X 

Journal of 

Language and 

Life, ISSN: 

0868-3409 

  

Vol. 

6(273), 

page 128-

132 

2018 

11 

Từ biểu hiện các hiện 

tượng tự nhiên phản ánh 

quan hệ bao thuộc trong 

tiếng Thái ở Sơn La (có 

liên hệ với tiếng Việt) 

01 X 

Ngôn ngữ và 

đời sống, ISSN: 

0868-3409 

  

Số 12 

(280), trang 

140-146  

2018 



 

9 

 

12 

Diễn ngôn tang ma trong 

Quam sống sán (Lời tiễn 

biệt) của người Thái ở 

Sơn La 

01 X 

Từ điển học và 

bách khoa thư, 

 ISSN: 1859-

3135 

  
Số 4, trang 

10-13 
7-2019 

13 

Quan hệ tổng phân nghĩa 

của từ biểu hiện bộ phận 

cơ thể động vật thủy sinh 

trong tiếng Việt và tiếng 

Lào 

02 X 

Từ điển học và 

bách khoa thư, 

ISSN: 1859-

3135 

  
Số 5, trang 

103-111 
9-2019 

14 

Diễn ngôn tang ma trong 

Quam xống phì khửn phạ 

(Lời tiễn hồn người chết 

lên trời) của người Thái 

ở Sơn La 

01 X 

Tạp chí Khoa 

học Trường Đại 

học Tây Bắc, 

ISSN: 2354-

1091 

  

Số 19, lĩnh 

vực Khoa 

học xã hội, 

trang 88-92 

4-2020 

15 

Diễn ngôn tang ma trong 

Quam dai khuần (Lời rải 

hồn) của người Thái ở 

Sơn La 

01 X 

Từ điển học và 

bách khoa thư, 

ISSN: 1859-

3135 

  
Số 3 (65), 

trang 12-15 
5-2020 

II.3  Báo cáo khoa học trong nước 

16 

Đặc điểm tri nhận về 

cách thức ứng xử với 

môi trường tự nhiên qua 

từ biểu hiện bộ phận cơ 

thể người trong tiếng 

Thái ở Việt Nam 

01 X 

Kỉ yếu Hội thảo 

khoa học năm 

2018 Nghiên 

cứu giảng dạy 

Ngữ văn - 

Những vấn đề lí 

luận và thực 

tiễn, ISBN: 

978-604-968-

743-3 

  

Nxb Quốc 

gia Hà Nội, 

trang 329-

339 

2018 

III Ba năm cuối 

III.1  Bài báo quốc tế uy tín 

17 

Words expressing garlic 

and dill parts in 

Vietnamese and Laos 

reflect meronymy 

01 X 

International 

Journal of 

Membrane 

Science and 

Technology, 

ISSN (Online): 

2410-1869 

Scopus, 

link: 

https://www

.cosmossch

olars.com/p

hms/index.p

hp/ijmst/arti

cle/view/12

38 

 

Volume 10, 

No 2, page 

427-445  

6- 2023 



 

10 

 

18 

Meronymy of words 

expressing grass carp 

and mussel body parts in 

Vietnamese and Laos 

01 X 

Journal of 

Namibian 

Studies, ISSN 

(Online): 2197-

5523 

Scopus, 

link: 

https://nami

bian-

studies.com/

index.php/J

NS/issue/arc

hive 

 

Volume 33, 

page 2947-

2974 

3-2023 

III.2  Bài báo quốc tế 

19 

Polysemy of words 

expressing human body 

parts in Thai  language in 

Vietnam (With reference 

to Vietnamese) 

01 X 

Journal of 

English 

Teaching as a 

Foreign 

Language 

(JETAFL), 

ISSN (Online): 

2459-9506 

  

Volume 07 

- Issue 1, 

page 57-71. 

 

June 

2021 

20 

Meronymy of words 

expressing sweet potato 

plant parts in 

Vietnamese and Lao 

language 

03 X 

Sarcouncil 

Journal of Arts 

Humanities and 

Social Sciences, 

ISSN (Online): 

2945-3488 

  

Volume- 

01, Issue-

09, page 5-

22 

 2022 

21 

The conceptual 

structural metaphor “A 

human being is a plant” 

in Vietnamese proverbs 

and folk songs 

03 X 

Sarcouncil 

Journal of Arts 

Humanities and 

Social Sciences, 

ISSN (Online): 

2945-3488 

  

Volume- 

01, Issue - 

04, page 

19-27 

2022 

22 

Meronymy of the words 

expressing cabbage and 

kohlrabi parts in 

Vietnamese and Laos 

02 X 

Sarcouncil 

Journal of Arts 

Humanities and 

Social Sciences, 

ISSN (Online): 

2945-3488 

  

Volume- 

02, Issue - 

06, page 7-

31 

2023 

III.3  Bài báo khoa học trong nước 

23 

Quan hệ bao thuộc của từ 

biểu hiện bộ phận cơ thể 

loài khỉ trong tiếng Việt 

và tiếng Lào 

02 X 

Từ điển học và 

bách khoa thư, 

ISSN: 1859-

3135 

  
Số 5 (67), 

trang 1-5 
9-2020 

24 
Năng lực đọc lựa chọn 

tiếng Việt của sinh viên 
02 X 

Ngôn ngữ và 

đời sống, ISSN: 

0868-3409 

  

Số 

11A(304), 

trang 24-29 

2020 



 

11 

 

dân tộc thiểu số tại 

Trường Đại học Tây Bắc 

25 

Năng lực viết câu tiếng 

Việt của sinh viên dân 

tộc thiểu số tại Trường 

Đại học Tây Bắc 

02 X 

Ngôn ngữ và 

đời sống, ISSN: 

0868-3409 

  

số 1 (307), 

trang 127-

132 

2021 

26 

Từ biểu hiện bộ phận cơ 

thể loài gà phản ánh quan 

hệ tổng phân nghĩa trong 

tiếng Việt và tiếng Lào 

02 X 

Từ điển học và 

bách khoa thư,  

ISSN: 1859-

3135 

  
Số 3(71), 

tr. 75-80 
5-2021 

27 

Quan hệ tổng phân nghĩa 

của từ biểu hiện bộ phận 

cây nhãn trong tiếng Việt 

và tiếng Lào 

02 X 

Từ điển học và 

bách khoa thư, 

ISSN: 1859-

3135 

  
Số 4(72), 

trang 47-54 
7-2021 

28 

Quan hệ tổng phân nghĩa 

của từ biểu hiện bộ phận 

cơ thể loài sa giông (cá 

cóc) trong tiếng Việt và 

tiếng Lào 

02 X 

Từ điển học và 

bách khoa thư, 

ISSN: 1859-

3135 

  
Số 3 (77), 

trang 35-41 
5-2022 

29 

Nâng cao năng lực viết 

tiếng Việt ở bình diện 

ngữ âm - chính tả cho 

sinh viên dân tộc thiểu số 

tại Trường Đại học Tây 

Bắc 

02 X 

Ngôn ngữ và 

đời sống, 

ISSN: 0868-

3409 

  

Số 6B 

(327), trang 

171-175 

2022 

30 

Quan hệ tổng phân nghĩa 

của từ biểu hiện bộ phận 

cây lúa trong tiếng Việt 

và tiếng Lào 

02 X 

Ngôn ngữ và 

đời sống, 

ISSN: 0868-

3409 

  
Số 9 (330), 

trang 82-88 
2022 

31 

Quan hệ tổng phân nghĩa 

của từ biểu hiện bộ phận 

cây cà rốt trong tiếng 

Việt và tiếng Lào 

02 X 

Ngôn ngữ và 

đời sống, 

ISSN: 0868-

3409 

  

Số 

5A(339), 

trang 18-26 

2023 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 

tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí 

khoa học quốc tế có uy tín, 02 bài này có số thứ tự là: [17], [18]. 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 
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8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan thẩm 

định, đưa vào 

sử dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi 

chú 

1 

Chuẩn đầu ra và 

Chương trình 

đào tạo trình độ 

đại học, cao 

đẳng 

Tham gia 

Quyết định số 

180/QĐ-ĐHTB 

ngày 10-3-2022 

của Trường Đại 

học Tây Bắc 

Trường Đại học 

Tây Bắc 

Quyết định số 

376/QĐ-ĐHTB 

ngày 19/5/2022 

của Trường Đại 

học Tây Bắc  

 

2 

Chuẩn đầu ra,  

Chương trình 

đào tạo và Đề 

cương chi tiết 

học phần các 

Chương trình 

đào tạo trình độ 

thạc sĩ 

Tham gia 

Quyết định số 

251/QĐ-ĐHTB 

ngày 7-4-2022 

của Trường Đại 

học Tây Bắc 

Trường Đại học 

Tây Bắc 

Quyết định số 

1194/QĐ-

ĐHTB ngày 

28/10/2022 của 

Trường Đại học 

Tây Bắc  

 

9. Tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế: 

-  Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH  

    Đề xuất sách CKUT là tác giả chính thay thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả 

chính theo quy định, đó là: Chuyên khảo “Phát triển năng lực tiếng Việt cho sinh viên dân 

tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục đại học khu vực Tây Bắc” [3, Mục 5, Mẫu số 01], Nxb 

Khoa học xã hội.  

     Nhà xuất bản Khoa học xã hội là nhà xuất bản quốc gia có uy tín theo Quyết định số 

42/QĐ-HĐGSNN ngày 06/7/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

    Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 Sơn La, ngày 26 tháng 6 năm 2023 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

                     Hà Thị Mai Thanh 

 


